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1 Nguyễn Văn Hiếu 8A 5,0 3,6 4,1 3,5 5,7 3,2 5,0 5,8 4,7 Y K Toán, Vật lí, Tiếng Anh, Hóa học

2 Phạm Ngọc Huy 8A 5,2 3,6 3,6 5,0 5,4 4,2 5,0 4,4 4,7 Y K Toán, Tiếng Anh, Hóa học, Địa lí

3 Nguyễn Thị Kiều My 8A 5,0 3,6 3,8 3,5 4,7 3,7 4,9 4,3 4,4 Y Tb Toán, Vật lí, Tiếng Anh, Sinh học, Hóa học, GDCD, Địa lí

4 Nguyễn Phú Nhật 8A 5,1 4,0 3,6 3,8 5,4 3,6 5,5 4,8 4,7 Y K Toán, Vật lí, Tiếng Anh, Hóa học, Địa lí

5 Hồ Kim Viễn 8A 3,6 2,6 4,3 3,9 3,6 3,6 5,1 3,8 4,1 Y K Ngữ Văn, Toán, Vật lí, Tiếng Anh, Hóa học, GDCD, Địa lí

6 Châu Phước Đạt 8B 4,1 4,2 3,9 4,4 5,7 4,1 4,6 5,3 4,8 Y K Ngữ Văn, Toán, Vật lí, Tiếng Anh, Sinh học, Hóa học

7 Đặng Văn Thanh 8B 4,3 3,4 3,6 3,6 5,1 4,1 4,2 5,1 4,4 Y K Ngữ Văn, Toán, Vật lí, Tiếng Anh, Sinh học, Hóa học

8 Nguyễn Thị Yên 8B 5,1 5,0 3,7 5,3 5,1 3,6 5,0 4,7 4,8 Y K Tiếng Anh, Hóa học, Địa lí

Bình Chương, ngày 08 tháng 6 năm 2023
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MÔN KIỂM TRA LẠI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH KIỂM TRA LẠI KHỐI 8. NĂM HỌC 2022 - 2023

STT Họ và tên LỚP 

ĐIỂM TRUNG BÌNH CÁC MÔN HỌC

 T
B

cm


